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Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp


I. Ngành, nghề:  TIẾNG NHẬT
Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp

Quy mô tuyển sinh/năm đăng ký bổ sung: 

· Cao đẳng: 50 sinh viên

· Trung cấp: 50 sinh viên

1. Lý do đăng ký bổ sung: Bổ sung ngành nghề đào tạo.

2. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo

· Cơ sở vật chất
Số phòng lý thuyết chuyên môn ngành: ....
Số phòng/ xưởng thực hành ngành: ... phòng.

· Thiết bị, dụng cụ đào tạo 
	TT
	Tên thiết bị đào tạo
	Đơn vị
	Số lượng

	1 
	Máy vi tính để bàn core i5
	Cái
	120

	2 
	Máy chiếu Projecter
	Cái
	4

	3 
	Máy phát băng đĩa CD Sony Cpd So3cp
	Cái
	5

	4 
	Máy băng đĩa Sony CPD 503CP-SONY
	Cái
	7

	5 
	Máy cassette CFD S03cp (băng + đĩa + màn hình LCD)
	Cái
	6

	
	PHÒNG LAB 1
	 
	 

	6 
	Hệ thống Lab  Multimedia Wiscom LMW 9200
 cho phòng 40 học viên (VN):
 - 01 bộ khối điều khiển hệ thống Lab Wiscom-9200.
 - 01 bộ máy vi tính wiscom chuyên dùng cài đặt phần mềm điều khiển Lab (sử dụng 2 monitor 18.5" LCD, DVDRW).
 - 40 Bộ Student Booth Amplifier & Analyser Wiscom.
 - 41 bộ Headphone with Microphone.
	Bộ
	1

	7 
	Máy lạnh treo tường 
	Bộ
	2

	8 
	Thiết bị cơ bản của phòng Lab Multimedia Wiscom LMW 9200 (VN):
  - 01 Máy in laser HP P1006(A4): 4,576,000
  - 01 Ghế xoay dành cho giáo viên GGV: 680,000
  - 40 Ghế xếp dành cho học viên GHS: 18,360,000
  - 01 Bàn Lab giáo viên chuyên dùng 1400x700x750(mm): 1,950,000
  - 20 Bàn Lab HS 2 chỗ chuyên dùng 1250x550x1200(mm): 39,000,000
  - 01 Ampli 100W Ariang - 01Loa thùng 100W Tiến Đạt - 01 Micro dây cầm tay Ariang
	Bộ
	1

	9 
	Hệ thống âm thanh phòng học
	Bộ
	1

	
	PHÒNG LAB 2
	 
	 

	10 
	Bộ điều khiển trung tâm của giáo viên MK-6000 + chi phí lắp đặt
	Bộ
	1

	11 
	Card tiếng chuyên dụng AC-6000
	Cái
	1

	12 
	Bộ chuyển đổi tiếng ASW-6000
	Bộ
	1

	13 
	Phần mềm điều khiển SF-2000
	Bộ
	1

	14 
	Máy lạnh 
	Cái
	2

	15 
	Máy tính giáo viên (CPU Intel Core I3-4160 -3.6 Ghz)
	Bộ
	1

	16 
	Máy chiếu gần BenQ MX806ST + màn chiếu treo tường (1.78x1.78m)
	Cái
	1

	17 
	Bộ nhận tín hiệu của học viên - DH-02
	Bộ
	40

	18 
	Tai nghe cho giáo viên và học viên
	Cái
	41

	19 
	Bộ cấp nguồn
	Bộ
	1

	20 
	Âm thanh giảng dạy (Ampli, loa thùng, Micro không dây)
	Bộ
	1

	21 
	Bàn lab giáo viên
	Cái
	1

	22 
	Ghế nệm xoay giáo viên có tay vịn
	Cái
	1

	23 
	Bàn Lab vi tính học viên 2 chỗ ngồi
	Cái
	20

	24 
	Ghế học viên
	Cái
	40


3. Nhà giáo

Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp 
a. Tổng số nhà giáo của từng ngành, nghề: 15  nhà giáo
b. Tỷ lệ quy đổi nhà giáo / học sinh, sinh viên: 1/25
c. Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm): 07 nhà giáo
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	1. 
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	2. 
	Nguyễn Anh Kiệt
	Đại học Giáo dục chính trị
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Giáo dục Chính trị
	4 (3/1)

	3. 
	Đào Anh Tuấn
	Thạc sỹ Luật Kinh tế
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Pháp luật
	2

	4. 
	Ngô Thanh Điền
	Thạc sỹ Khoa học giáo dục
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Giáo dục thể chất
	2

	5. 
	Giang Phi Hùng
	Đại học GDQP-AN
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	
	Giáo dục quốc phòng và An ninh
	4 (3/1)

	6. 
	Huỳnh Thị Minh Ly
	Thạc sỹ Khoa học máy tính
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	KNN Quốc Gia bậc 3
	Tin học
	4(1/3)

	7. 
	Nguyễn Thiện Bình
	Đại học Tiếng Anh
	NVSP dành cho GV
	
	Tiếng Anh 1
	3(1/2)

	8. 
	
	
	
	
	Tiếng Anh 2
	3(1/2)

	9. 
	
	
	
	
	Tiếng Anh 3
	2(1/1)

	10. 
	Nguyễn Thị Thùy Tiên
	Thạc sỹ Quản trị và Kinh doanh Quốc tế
	NV SP dành cho GV, CĐ, ĐH
	
	Kỹ năng mềm
	4

	11. 
	Trương Thị Hồng
	Thạc sỹ Ngôn ngữ học
	NV SP dành cho GV, CĐ, ĐH
	
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	2(1/1)

	12. 
	
	
	
	
	Tiếng Việt thực hành
	2(1/1)


d. Nhà giáo thỉnh giảng: 11 nhà giáo
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy
	Tổng số giờ giảng dạy/năm

	13. 
	Đoàn Thị Kiều Oanh
	Đại học Tiếng Nhật
	Nghiệp vụ sư phạm
	
	Thực tập tốt nghiệp 
	270

	14. 
	Long Thị Thu Hà
	Đại học Tiếng Nhật
	
	
	Thực tập Doanh nghiệp 
	270

	15. 
	Trần Thị Hạnh Duyên
	Đại học Tiếng Nhật
	Nghiệp vụ sư phạm
	
	Tiếng Nhật nghe 2
	45

	16. 
	
	
	
	
	Tiếng Nhật nói 2
	45

	17. 
	
	
	
	
	Tiếng Nhật đọc 2 
	45

	18. 
	
	
	
	
	Tiếng Nhật viết 2
	45

	19. 
	Nguyễn Trường Xuân
	Đại học Nhật Bản học
	
	
	Văn hóa Nhật Bản
	30

	20. 
	
	
	
	
	Tiếng Nhật nói 3
	60

	21. 
	
	
	
	
	Tiếng Nhật đọc 3 
	60

	22. 
	
	
	
	
	Tiếng Nhật viết 3
	60

	23. 
	
	
	
	
	Tiếng Nhật dịch viết 1
	45

	24. 
	Lê Kim Long
	Đại học Tiếng Nhật
	
	
	Tiếng Nhật nghe 3
	60

	25. 
	
	
	
	
	Ngữ pháp tiếng Nhật 1
	75

	26. 
	
	
	
	
	Đồ án môn 1
	45

	27. 
	
	
	
	
	Đồ án môn 2
	45

	28. 
	Nguyễn Công Nguyên
	Đại học Ngôn ngữ Nhật
	
	
	Tiếng Nhật du lịch
	45

	29. 
	
	
	
	
	Tiếng Nhật chăm sóc khách hàng
	45

	30. 
	
	
	
	
	Tiếng Nhật nâng cao
	75

	31. 
	
	
	
	
	Kỹ thuật thuyết trình tiếng Nhật
	75

	32. 
	Chu Huỳnh Thanh Thảo
	Đại học Tiếng Nhật
	
	
	Lịch sử Nhật Bản
	30

	33. 
	
	
	
	
	Nhật ngữ học
	30

	34. 
	Hoàng Thị Tường Vi
	Đại học Nhật bản học
	
	
	Tiếng Nhật nói 1
	45

	35. 
	
	
	
	
	Tiếng Nhật đọc 1 
	45

	36. 
	
	
	
	
	Tiếng Nhật thương mại
	75

	37. 
	Nguyễn Hà Minh Minh
	Đại học Nhật Bản học
	
	
	Tiếng Nhật Viết 1
	75

	38. 
	
	
	
	
	Tiếng Nhật dịch nói 1
	45

	39. 
	Trần Quốc Thái
	Đại học Nhật bản học
	NVSP dành cho GV dạy học ĐH
	
	Tiếng Nhật dịch viết 2
	45

	40. 
	
	
	
	
	Ngữ pháp tiếng Nhật  2
	45

	41. 
	Đoàn Thị Thùy Trang
	Đại học Tiếng Nhật
	NVSP
	
	Tiếng Nhật dịch nói 2
	45

	42. 
	
	
	
	
	Tiếng Nhật nghe 1
	45


 (có hồ sơ nhà giáo kèm theo)
5

